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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24.  Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Các triều đại phong kiến ở Việt Nam đều theo thể chế nào sau đây?
A. Quân chủ chuyên chế.			B. Quân chủ lập hiến.
C. Dân chủ chủ nô.				D. Dân chủ đại nghị.
Câu 2. Nhà nước Phù Nam mang tính chất của nhà nước:
A. dân chủ chủ nô phương Tây.		B. phong kiến phương Đông.
C. chuyên chế cổ đại phương Đông.		D. cộng hòa đại nghị phương Tây.
Câu 3. Một trong những tác phẩm y học tiêu biểu của văn minh Đại Việt được biên soạn trong giai đoạn thế kỉ XV-XVIII là
A. Hải Thượng y tông tâm lĩnh.   		B. Hồng Nghĩa giác tư y tư.
C. Nam được thân hiệu.			D. Y thư lượt sao.
Câu 4. Các vua thời Tiền Lê, Lý hằng năm tổ chức “lễ Tịch điền” nhằm mục đích gì?
A. Khuyến khích sản xuất nông nghiệp.		
B. Khuyến khích khai khẩn đất hoang.
C. Khuyến khích bảo vệ, tôn tạo đê điều.		
D. Khuyến khích sản xuất nông, lâm nghiệp.
Câu 5. Dựa trên cơ sở chữ Hán, cư dân Đại Việt đã sáng tạo ra loại chữ viết nào?
A. Chữ Quốc ngữ.	B. Chữ Hán Việt.	C. Chữ La-tinh.	D. Chữ Nôm.
Câu 6. Hai câu thơ dưới đây nói về sự thịnh vượng của nền nông nghiệp Đại Việt dưới triều đại nào?
“Đời vua Thái tổ, Thái tông.
Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn.”
A. Triều Lý.		B. Triều Trần.		C. Triều Hồ.		D. Triều Lê sơ.
Câu 7. Từ chính sách giáo dục Nho học của Đại Việt có thể rút ra được bài học kinh nghiệm
A. Phát triển giáo dục khoa học xã hội.	B. Phát triển giáo dục khoa học tự nhiên.
C. Phải duy trì nền giáo dục Nho học.	D. Xây dựng nền giáo dục toàn diện.
Câu 8. Một trong, những thành tựu quan trọng về kiến trúc của tiền văn minh Đại Việt là
A. Hoàng thành Thăng Long.			B. Kinh đô Phong Châu.
C. Thành Cổ Loa.				D. Quần thể tháp Bánh Ít.
Câu 9. Nét độc đáo trong nghệ thuật kiến trúc Đại Việt (thế kỉ X- giữa thế kỉ XIX) là
A. kiến trúc đồ sộ, quy mô lớn.		B. chỉ tập trung ở kinh đô Thăng Long.
C. chịu ảnh hưởng của tôn giáo.		D. chịu ảnh hưởng của Phật giáo.
Câu 10. Vì sao Nho giáo sớm trở thành hệ tư tưởng của chế độ phong kiến ở Đại Việt?
A. Được phổ biến rộng rãi trong nhân dân.
B. Góp phần củng cố quyền lực của giai cấp thống trị.
C. Chung sống hoà bình với các tín ngưỡng dân gian.
D. Nội dung dễ tiếp thu, nhân dân dễ tiếp cận.

Câu 11. Việc chữ Nôm trở thành chữ viết chính thống thay thế chữ Hán thời Tây Sơn thể hiện điều gì?
A. Sự suy thoái của Nho giáo.		B. Ý thức tự tôn dân tộc.
C. Tính ưu việt của ngôn ngữ.		D. Tinh thần sáng tạo của dân tộc.
Câu 12. Em hãy cho biết câu ca dao dưới đây nói lên điều gì
“Đình Bảng bán ẩm, bán khay
Phù Lưu họp chợ mỗi ngày một đông.”
A. Sự phát triển của thủ công nghiệp.		B. Sự xuất hiện nhiều nghề thủ công mới.
C. Sự phát triển của ngành nông nghiệp.	D. Sự phát triển của buôn bán nội địa.
Câu 13. Thành tựu về giáo dục, khoa cử của văn minh Đại Việt (thế kỉ X- giữa thế kỉ XIX) là
A. xây dựng Quốc Tử Giám, tổ chức thi cử, tuyển chọn quan lại.
B. tổ chức đều đặn ba năm một lần các kì thi Hương, thi Hội, thi Đình.
C. nội dung thi cử bao gồm cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
D. sử dụng chữ quốc ngữ làm chữ viết chính thức trong thi cử.
Câu 14.  Địa bàn chủ yếu của Vương quốc Phù Nam là khu vực nào của Việt Nam ngày nay?
A. Bắc Bộ.		B. Nam Bộ.		C. Bắc Trung Bộ		D. Nam Trung Bộ.
Câu 15. Văn hóa Chăm-pa chịu ảnh hưởng đậm nét của nền văn hóa nào trên thế giới?
A. Trung Quốc.	B. Ấn Độ.		C. Ai Cập.			D. Ả Rập.
Câu 16. Phương tiện di chuyển chủ yếu của cư dân Phù Nam là:
A. Đi bộ		B. Thuyền		C. Xe bò			D. Xe ngựa
Câu 17. Chữ Chăm cổ được sáng tạo trên cơ sở của loại chữ viết nào?
A. Chữ Phạn.		B. Chữ Hán.		C. Chữ La-tinh.		D. Chữ Nôm.
Câu 18. Một trong những quốc gia cổ trên lãnh thổ Việt Nam là một vương quốc hàng hải hùng mạnh ở khu vực Đông Nam Á khoảng 7 thế kỉ đầu Công nguyên là
A. Văn Lang - Âu Lạc. 			B. Chăm-pa.
C. Phù Nam.					D. Chân Lạp
Câu 19. Truyện Kiều là tác phẩm được sáng tác và ghi lại bằng loại chữ nào?
A. Chữ Hán		B. Chữ Nôm.		C. Chữ Phạn.			D. Chữ Quốc ngữ.
Câu 20. Những biểu hiện nào sau đây cho thấy nước Âu Lạc có bước phát triển hơn so với nước Văn Lang?
A. Lãnh thổ mở rộng, có thể sử dụng thỏ bắn trăm phát trăm trúng, có thành luỹ vừa là kinh thành, vừa là kinh đô, vừa là căn cứ quân sự vững chắc.
B. Dân số gia tăng gấp đôi, lãnh thổ mở rộng về phía đông, có kĩ thuật quân sự ngày càng hiện đại.
C. Bộ máy hành chính hoàn thiện, dân số gia tăng, có luật pháp thành văn và quân đội chính quy.
D. Lãnh thổ mở rộng, biết sử dụng nó có thể bắn nhiều mũi tên một lần, có thành luỹ vừa là kinh đô vừa là căn cứ quân sự vững chắc.
Câu 21. Cơ sở kinh tế tác động đến sự hình thành nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc là gì?
A. Kinh tế thủ công nghiệp, thượng nghiệp đóng vai trò chủ đạo.
B. Hoạt động thương mại đường biến phát triển từ sớm.
C. Các tuyến đường biển thúc đẩy kinh tế thương mại phát triển.
D. Trồng trọt, chăn nuôi phát triển, đặc biệt là nghề trồng lúa nước.
Câu 22. Nội dung nào sau đây không thể hiện nét tiêu biểu về đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc?
A. Có nghi thức thờ thần Huỷ diệt, thần Sáng tạo.
B. Hoạt động âm nhạc, ca múa có vị trí quan trọng trong đời sống.
C. Có tục thờ cúng tổ tiên, anh hùng, thủ lĩnh
D. Có tục ăn trầu, nhuộm răng, xăm mình.
Câu 23. Đặc trưng về cư trú và di chuyển của cư dân trong nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc là
A. ở nhà sàn, di chuyển bằng voi, ngựa.
B. ở nhà sàn, di chuyển trên sông nước chủ yếu bằng thuyền, bè.
C. ở nhà trệt, di chuyển bằng xe ngựa.
D. ở nhà trệt, di chuyển trên sông, suối bằng thuyền, bè.
Câu 24. Yếu tố quyết định sự phát triển rực rỡ của nền văn minh Đại Việt là gì?
A. Sự phục hồi của nền văn minh Âu Lạc.
B. Nền độc lập, tự chủ của quốc gia.
C. Sự tiếp thu tiến bộ văn minh Trung Hoa.
D. Sự tiếp thu tinh hoa văn minh Ấn Độ.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây.
Văn học chữ Hán phát triển mạnh, đạt nhiều thành tựu rực rỡ với nhiều tác phẩm tiêu biểu: Chiếu dời đô (Lý Thái Tổ), Nam quốc sơn hà (không rõ tác giả), Hịch tướng sĩ (Trần Hưng Đạo), Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi),... Nội dung chủ yếu thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. 
                                                                  (SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 75).
a) Nam quốc sơn hà là bản tuyên ngôn đầu tiên của dân tộc ta.
b) Chiếu dời đô là tác phẩm văn học chữ Hán ra đời vào thế kỉ XIII.
c) Bình Ngô đại cáo là tài liệu có giá trị lớn về lịch sử, văn học và tư tưởng.
d) Hịch tướng sĩ là tác phẩm thể hiện rõ tư tưởng quân sự phụ tử chi binh.
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây.
Sau khi lên ngôi vua, Thái tổ đã lo ngay đến việc đặt luật Pháp. Thái Tông và Nhân Tông ban hành thêm một số điều luật về xét xử kiện tụng, sở hữu tài sản. Năm 1483, Thánh Tông quyết định triệu tập các đại thần biên soạn một bộ luật chính thức của triều đại mình, thường được gọi là “Luật Hồng Đức”. 
                                                                        (Đại cương lịch sử Việt Nam, trang 323)
a) Bộ Luật Hồng Đức được  khởi  thảo thời vua Lê Thái Tổ và hoàn chỉnh dưới thời  Lê Thánh Tông.
b) Bộ Luật Hồng Đức có tham khảo bộ luật Gia Long và sao chép luật của nhà Thanh bên Trung Quốc.
c) Bộ Luật Hồng Đức được  xem là bộ luật tiến bộ nhất thời phong kiến Việt Nam.
d) Bộ Luật Hồng Đức là bộ luật thành văn đầu tiên của Đại Việt.

Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây.
	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Sử học
	Đại Việt sử ký (Lê Văn Hưu, thời Trần), Đại Việt sử ký tục biên (Phan Phu Tiên, thời Lê sơ), Đại Việt sử ký toàn thư (Ngô Sĩ Liên và các sử thần thời Lê), Đại Việt thông sử (Lê Quý Đôn, thế kỉ XVII),

	Địa lí
	Dư địa chí (Nguyễn Trãi, thời Lê sơ), Hồng Đức bản đồ sách (thời Lê Thánh Tông), Đại Nam nhất thống chí (Quốc sử quán triều Nguyễn), Gia Định thành thông chí (Trịnh Hoài Đức, thời Nguyễn),…


	Quân sự
	Các tác phẩm nổi tiếng về khoa học quân sự có Binh thư yếu lược, Vạn kiếp tông bí truyền thư (Trần Hưng Đạo), Hổ trướng khu cơ (Đào Duy Từ).....


	Y học
	Nam dược thần hiệu, Hồng nghĩa giác  tư y thư (Tuệ Tĩnh), Y học yếu giải tập chú di biên (Chu Văn An), Châm cứu tiệp hiệu diễn ca (Nguyễn Đại Năng), Hải Thượng y tông tâm lĩnh (Lê Hữu Trác)



a) Đại Việt sử ký là bộ sử của Lê Văn Hưu, thời Trần thế kỉ XVI.
b) Hồng Đức bản đồ là bộ bản đồ địa lý đầu tiên do nhà nước phong kiến của Việt Nam thực hiện.
c) Đại Việt sử ký toàn thư là bộ chính sử Việt Nam xưa nhất còn tồn tại nguyên vện đến ngày nay.
d) Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được coi là ông tổ của ngành  y học cổ truyền Việt Nam.
Câu 4: Đọc đoạn tư liệu:
“Nền văn minh của người Việt cổ với biểu tượng trống Đồng Đông Sơn thực chất là một nền văn minh nông nghiệp trồng lúa nước dựa trên nền tảng cộng đồng xóm làng và một cơ cấu chính trị nhà nước phôi thai, không những đã vươn tới một trình độ phát triển khá cao, mà còn xác lập lối sống Việt Nam, truyền thống Việt Nam, đặt cơ sở vững chắc cho toàn bộ sự tồn tại và phát triển của quốc- gia dân tộc”.    
          (Theo Phan Huy Lê (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, Tập 1, NXB GDVN, 2012, tr173)

a) Nền kinh tế chủ đạo của cư dân Việt cổ là nghề nông trồng lúa nước.
b) Cơ sở xã hội dẫn đến sự ra đời nhà nước Văn Lang -Âu Lạc là dựa trên nền tảng văn hóa xóm làng.
c) Ba nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam có quan hệ mật thiết, lâu dài với nhau tạo nên đặc trưng truyền thống văn hoá Việt Nam: thống nhất trong đa dạng.
d) Trống đồng Đông Sơn là bảo vật chung của các cộng đồng cư dân cổ sinh sống trên đất nước Việt Nam


------------Hết----------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.

3

